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Bank
account - tài khoản [n]

account balance - số dư tài khoản [n]

alarm - báo động [n]

amount - số tiền [n]

ATM - ATM [n]

balance - số dư [n]

bank - ngân hàng [n]

bank account - tài khoản ngân hàng [n]

bank statement - sao kê ngân hàng [n]

capital - tiền vốn [n]

cash - tiền mặt [n]
cashier - thu ngân [n]

change - sự thay đổi [n]
cheque - séc [n]

chequebook - sổ séc [n]

coin - tiền xu [n]

contract - hợp đồng [n] (cái)

credit - tín dụng [n]

credit card - thẻ tín dụng [n] (cái)

currency - tiền tệ [n]

current account - tài khoản thanh toán [n]

customer - khách hàng [n]

debit card - thẻ ghi nợ [n] (cái)

debt - khoản nợ [n]

deposit - tiền gửi [n]
deposit slip - phiếu gửi tiền [n]

dollars - đô la [np]

euros - euro [np]

exchange rate - tỷ giá hối đoái [n]
expenses - các chi phí [n]
fee - phí [n]
funds transfer - chuyển tiền [n]

guard - người bảo vệ [n]
interest - tiền lãi [n]
invoice - hóa đơn [n] (cái)

loan - khoản vay [n]

loss - khoản lỗ [n]

manager - người quản lý [n]

money - tiền [n]

money exchanger - nhân viên đổi tiền [n]

mortgage - khoản vay thế chấp [n]

payment - khoản thanh toán [n]

percentage - phần trăm [n]

profit - lợi nhuận [n]

purchase - việc mua [n]

receipt - biên lai [n]
safe - két [n]
safe deposit box - hộp ký gửi an toàn [n] (cái)

savings - khoản tiết kiệm [n]

savings account - tài khoản tiết kiệm [n]

share - cổ phiếu [n]

teller - giao dịch viên [n]

to borrow - vay [v]

to cash - rút tiền mặt [v]
to change - thay đổi [v]
to deposit - gửi tiền [v]

to lend - cho vay [v]

to pay - thanh toán [v]

to sign - ký [v]

to transfer - chuyển khoản [v]

to withdraw - rút [v]
transactions - các giao dịch [n]

travellers cheque - séc du lịch [n]

value - giá trị [n]
vault - kho tiền [n]

withdrawal - rút tiền [n]

Bank

Legend
n - noun
np - noun plural
adj - adjective
adv - adverb
num - number
v - verb




